
Đắc tả cấu trúc Giấy cung cấp thông tin và cam kết chung về nhập viện nội trú

Bảng mô tả định dạng

STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 

LIỆU
NGUỒN THAM 

CHIẾU

I Thông tin hành 
chính 1.1 MaQuanLy Mã quản lý Số nguyên 25

I Thông tin hành 
chính 1.2 ID Mã định danh 

phiếu/giấy Số nguyên 25

I Thông tin hành 
chính 1.3 MaBenhNhan Mã bệnh nhân Chuỗi 25

I Thông tin hành 
chính 1.4 HoVaTenBenhNhan Họ và tên bệnh 

nhân Chuỗi 250

I Thông tin hành 
chính 1.5 NgaySinh Ngày sinh Ngày YYYY/MM/DD

I Thông tin hành 
chính 1.6 Tuoi Tuổi người bệnh Số nguyên 4

I Thông tin hành 
chính 1.7 GioiTinh Giới tính (1-Nam, 

2-Nữ, 3-Khác) Số nguyên 1
Theo BHYT: 1: 
Nam; 2: Nữ; 3: 
Chưa xác định

I Thông tin hành 
chính 1.8 DiaChi Địa chỉ thường trú 

/ tạm trú Chuỗi 500

I Thông tin hành 
chính 1.9 DienThoai Số điện thoại bệnh 

nhân Chuỗi 20

I Thông tin hành 
chính 1.10 NgayVaoVien Ngày vào viện Ngày giờ YYYY/MM/DD 

HH:mm

I Thông tin hành 1.11 HoTenNguoiThan Họ tên thân nhân Chuỗi 250



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 

LIỆU
NGUỒN THAM 

CHIẾU

chính khi cần báo tin 
khẩn cấp

I Thông tin hành 
chính 1.12 QuanHe

Quan hệ với bệnh 
nhân (vợ/chồng, 
con, cha mẹ…)

Chuỗi 100

I Thông tin hành 
chính 1.13 DienThoaiNguoiThan SĐT thân nhân Chuỗi 20

I
Thông tin hành 
chính 1.14 SoYTe Tên Sở Y tế Chuỗi 250

I
Thông tin hành 
chính 1.15 BenhVien Tên bệnh viện Chuỗi 250 Theo BHYT

I
Thông tin hành 
chính 1.16 MaCSKCB

Mã cơ sở khám 
chữa bệnh Chuỗi 25

I
Thông tin hành 
chính 1.17 IDMauPhieu ID mẫu phiếu Số nguyên 5

II Giấy tờ kèm theo 2.1 BanSaoCanCuoc
Bản sao CCCD / 
Hộ chiếu 
(0=Không, 1=Có)

Số nguyên 1

II Giấy tờ kèm theo 2.2 TheBHYT
Thẻ BHYT gốc 
hoặc bản photo 
(0=Không, 1=Có)

Số nguyên 1

II Giấy tờ kèm theo 2.3 GiayChuyenVien
Giấy chuyển viện 
tuyến dưới 
(0=Không, 1=Có)

Số nguyên 1

II Giấy tờ kèm theo 2.4 Khac Giấy tờ khác (giấy 
ra viện cũ, kết quả 

Chuỗi 200



STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 

LIỆU
NGUỒN THAM 

CHIẾU

xét nghiệm…)

III Người cung cấp 
thông tin 3.1 TenCoSoKCB

Tên bệnh viện / 
phòng khám hiện 
tại

Chuỗi 250 Theo BHYT

III Người cung cấp 
thông tin 3.2 NguoiCungCapTT

Họ tên bác sĩ / 
điều dưỡng cung 
cấp thông tin

Chuỗi 250

III Người cung cấp 
thông tin 3.3 MaNguoiCungCapTT Mã nhân viên 

cung cấp thông tin Chuỗi 25

IV Nội dung cam kết 4.1 CamKet_NoiDung

Toàn bộ nội dung 
cam kết (mục III 
của mẫu Bộ Y tế) 
– thường để sẵn 
mặc định

Chuỗi 2000

IV Nội dung cam kết 4.2 NgayKy Ngày bệnh nhân 
ký Ngày giờ YYYY/MM/DD 

HH:mm

IV Nội dung cam kết 4.3 NgayNguoiThanKy Ngày người thân 
ký cam kết Ngày giờ YYYY/MM/DD 

HH:mm

IV Nội dung cam kết 4.4 NguoiBenh_ThanNhan_Ky

Họ tên người bệnh 
hoặc người đại 
diện ký (ghi rõ 
chữ ký tay + họ 
tên)

Chuỗi 250

 Chuỗi Json:



  {

    "MaQuanLy": 155005,

    "ID": 0,

    "MaBenhNhan": "00000001",

    "HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Văn A",

    "NgaySinh": "2026-04-01",

    "Tuoi": 35,

    "GioiTinh": 1,

    "DiaChi": "123 Lê Lợi, Phường 2, Quận 1, TP.HCM",

    "DienThoai": "0986115115",

    "NgayVaoVien": "2026-04-01T14:30:00",

    "HoTenNguoiThan": "Trần Thị B",

    "QuanHe": "Vợ",

    "DienThoaiNguoiThan": "0909000111",

    "SoYTe": "Sở Y tế TP Hồ Chí Minh",

    "BenhVien": "Bệnh viện Nhân dân 115",

    "MaCSKCB": "79012",

    "IDMauPhieu": 763,

    "BanSaoCanCuoc": 1,

    "TheBHYT": 1,

    "GiayChuyenVien": 0,

    "Khac": "Kết quả xét nghiệm, phim X-quang",

    "TenCoSoKCB": "Bệnh viện ABC",



    "NguoiCungCapTT": "ĐD Nguyễn Văn C",

    "MaNguoiCungCapTT": "NV-011/HCM",

    "CamKet_NoiDung": "Tôi đã được cung cấp thông tin và cam kết thực hiện các quy định khi điều trị nội trú theo hướng dẫn của cơ sở KCB.",

    "NgayKy": "2026-04-01T14:30:00",

    "NgayNguoiThanKy": "2026-04-01T14:30:00",

    "NguoiBenh_ThanNhan_Ky": "Nguyễn Văn A"

  }


